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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Hưng;  

Các Thẩm phán:                        Ông Nguyễn Văn Sơn;  

                                Ông Nguyễn Đức Nhận.  

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly - Thư ký Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Đinh Trung Quy - Kiểm sát viên cao cấp;   

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 278/TL-PT 

ngày 02 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo Dương Thị C do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 16 tháng 01 năm 

2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Dương Thị C, sinh năm 1963; Nơi cư trú: Tổ B, phường P, thành phố L, 

tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông Dương Văn Đ và bà Nguyễn Thị G; bị cáo không có 

chồng, có 01 con sinh năm 1992; Tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án 

số 22/HSST ngày 16/12/1996, Tòa án nhân dân thị xã T, tỉnh Lào Cai đã xử phạt 

02 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 01 năm tù về tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy; Tại Bản án số 24/2007/HSST ngày 12/3/2007, 

Tòa án nhân dân thành phố L đã  xử phạt bị cáo 2 năm 09 tháng tù về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”; Bị cáo bị bắt ngày 10/10/2017, (có mặt). 

Người bào chữa cho bị cáo: NBC1 – Công ty luật TNHH V, Đoàn luật sư 

thành phố Hà Nội, (vắng mặt). 

NBC2-Văn phòng Luật sư C, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 10/10/2017, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu 

chui C (quốc lộ K) thuộc thôn C, xã S, huyện B, tỉnh Lào Cai phát hiện một 

người đàn ông đi xe mô tô biển kiểm soát 24B1 - 590.28 chở người phụ nữ ngồi 

sau ôm một túi nilon bên trong có một túi sách phụ nữ. Tổ công tác nghi vấn hai 

người trên có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã ra tín hiệu dừng 

xe để kiểm tra. Khi bị kiểm tra người phụ nữ ngồi sau khai tên là Dương Thị C 

vận chuyển 10 bánh Hêrôin đi bán, người nam giới lái xe khai tên là Trịnh Văn 

N, sinh năm 1961; trú tại: Tổ B phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai. C khai N 

là người C thuê chở xe ôm. Tổ công tác đưa Dương Thị C, Trịnh Văn N về trạm 

Kiểm Lâm thuộc thôn G, xã X, huyện B để làm việc và mời bà Phạm Thị H, 

sinh năm 1964; trú tại: thôn C, xã S, huyện B làm chứng. Tại đây Dương Thị C 

tự giác lấy ra từ trong chiếc túi sách phụ nữ mầu đỏ của C ra 10 bánh hình chữ 

nhật khai nhận là 10 bánh Hêrôin và 05 gói nhỏ chất bột khô mầu trắng cất trong 

ví của C. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm 

phong toàn bộ số vật chứng trên đối với Dương Thị C. Ngoài ra còn thu giữ: 

700.000 đồng; 01 điện thoại Nokia đen trắng; 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô 

xe máy mang tên Dương Thị C; 01 ví mầu đỏ đã cũ; 01 túi sách mầu đỏ; 01 túi 

nilon. 

Cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành khám 

xét khẩn cấp nơi ở của Dương Thị C tại Tổ B phường P, thành phố L, tỉnh Lào 

Cai thu giữ: 03 chiếc điện thoại (01 điện thoại Sam sung; 02 điện thoại Nokia). 

Ngày 11/10/2017, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiến hành mở 

niêm phong, trích mẫu giám định: Xác định 10 bánh chất bột khô mầu trắng, 

vón cục thu giữ của Dương Thị C khi bắt quả tang có trọng lượng là 3.385,61 

gam; 05 gói nhỏ chất bột khô mầu trắng có trọng lượng là 1,66 gam. 

Bản kết luận giám định số 204/GĐMT ngày 13/10/2017 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: 10 bánh chất bột khô, mầu trắng gửi 

giám định đều là loại chất ma túy Hêrôin; 1,66 gam chất bột khô, mầu trắng gửi 

giám định đều là loại chất ma túy Hêrôin. 

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận: Khoảng 12 giờ 00 ngày 10/10/2017, 

Dương Thị C đang ở nhà thì có người phụ nữ tên là V nhà ở xã C, huyện X, tỉnh 

Lào Cai (C chỉ biết tên, không biết họ và địa chỉ cụ thể nhà V) gọi điện cho C 

bảo ra gầm cầu cao tốc cạnh nhà máy xi măng của Doanh nghiệp N thuộc 

phường P, thành phố L để nhận và mang "10 xe" tức là 10 bánh Hêrôin xuống 

thị trấn P, huyện B, giao cho người phụ nữ tên là H. Sau khi nghe điện thoại 

xong, C đi bộ từ nhà ra đến chỗ V hẹn khoảng 300m thấy V đang đứng một 

mình, tại đây V đưa cho C một túi nilon bên trong đựng 10 bánh Hêrôin bảo C 

đến 07 giờ tối cùng ngày thì mang số Hêrôin này xuống khu vực cầu đường sắt 

ở thị trấn P, huyện B, giao cho người phụ nữ tên là H, V còn nói với C là H đã 
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để sẵn số tiền mua ma túy của V vào một chiếc túi và bảo C đem số tiền đó về 

cho V, nhưng V không nói rõ số tiền là bao nhiêu, khi nào xong việc về V sẽ trả 

cho C 15.000.000 đồng, V đã đưa trước cho C 1.500.000 đồng. C đem túi 

Hêrôin V vừa đưa mang về nhà tại Tổ B phường P cất dấu ở đống xi măng ngoài 

vườn nhà C, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, C lấy 10 bánh Hêrôin cho vào 

chiếc túi sách mầu đỏ và để vào trong chiếc túi nilon, còn 05 gói Hêrôin C mua 

của người phụ nữ không biết tên, tuổi, địa chỉ ở thị trấn P, huyện B từ mấy hôm 

trước để ở trong ví mục đích để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Sau đó, C gọi điện 

cho Trịnh Văn N ở Tổ B phường P, thành phố L là người lái xe ôm đến đón. C 

xách chiếc túi đụng Hêrôin đi bộ từ nhà ra hướng bến đá thuộc phường P được 

khoảng 100m thì gặp N đi xe đến, C lên xe bảo N chở đi thành phố L khi đi đến 

ngã ba Bến Đá thì C lại bảo N chở đi P, huyện B, khi đi đến khu vực cầu chui 

đường sắt thuộc thôn C, xã S, huyện B, tỉnh Lào Cai thì bị lực lượng Công an 

tỉnh Lào Cai phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 16/1/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lào Cai, quyết định: 

 Tuyên bố bị cáo Dương Thị C phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy”. 

Căn cứ điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự 1999; Nghị quyết số 41 của Quốc Hội, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Dương Thị C Tử hình. Tiếp tục tạm giam bị 

cáo để đảm bảo thi hành án. 

Phạt bị cáo 10.000.000 đ (mười triệu đồng) để sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24/01/2018, bị cáo Dương Thị C có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 

nêu trên với nội dung xin giảm hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Dương Thị C giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và thừa nhận hành vi của mình như nội dung của bản án sơ 

thẩm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bị cáo chỉ vận chuyển thuê số ma túy cho 

Nguyễn Thị Nguyệt H, sinh năm 1969; trú tại: Thôn C, xã P, huyện B, tỉnh Lào 

Cai. Lời khai này thể hiện sự thành khẩn của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét khoan hồng cho bị cáo. 

Ngoài ra, bị cáo thống nhất với trình bày của Luật sư bào chữa cho bị cáo 

và đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, phát biểu quan điểm 

về việc giải quyết vụ án: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo C 

là điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ 

thẩm áp dụng cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm x khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015 là chưa đúng. 
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Ngoài ra, bị cáo còn có nhân thân xấu. Tuy nhiên, với trọng lượng ma túy 

thu giữ của bị cáo, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo mức án Tử hình là có 

căn cứ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào 

khác so phiên tòa sơ thẩm. Nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

Đại diện viện kiểm sát tranh luận: Đối với đối tượng mà bị cáo khai là 

Nguyễn Thị Nguyệt H. Tuy nhiên, bị cáo khai không có tài liệu chứng cứ gì. Do 

đó, chỉ coi đây là nguồn xem xét sau này. Nên, không chấp nhận quan điểm của 

Luật sư bào chữa cho bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm: Tại phiên tòa bị cáo C 

khai đối tượng thuê bị cáo vận chuyển ma túy là Nguyễn Thị Nguyệt H, đồng 

phạm với bị cáo. Tuy bị cáo không có tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh đối 

tượng H này đồng phạm với bị cáo, nhưng có nhiều lời khai liên quan đến đối 

tượng H thuê vận chuyển ma túy và đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và Tòa 

án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo C mức án tử hình. Do đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, tránh bỏ lọt tội phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Bị cáo Dương Thị C kháng cáo trong thời hạn luật định nên 

được xem xét giải quyết. 

Về nội dung: 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/12/2017, bị cáo Dương Thị C thay đổi 

lời khai cho rằng bị cáo chỉ vận chuyển 10 bánh Hêrôin của người phụ nữ tên là 

V từ phường P, thành phố L đến thị trấn P, huyện B để giao cho người phụ nữ 

có tên là H để nhận 15.000.000 đồng tiền công, V đã đưa trước cho bị cáo 

1.500.000 đồng, số tiền này bị cáo đã chi tiêu còn lại 700.000 đồng đã bị Cơ 

quan điều tra thu giữ, bị cáo không biết việc trao đổi mua bán ma túy của V và 

H như thế nào, bị cáo chỉ là người vận chuyển thuê. 

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/12/2017, Luật sư bào chữa cho bị cáo 

có ý trình bày về quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có nhiều sai phạm cụ 

thể: Truy tố không đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện, có nhiều dấu hiệu bỏ 

lọt tội phạm và đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo đúng 

qui định của pháp luật. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 
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Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung cho thấy: Bị cáo C khai tại phiên tòa 

ngày 13/12/2017 và tại biên bản hỏi cung bị can ngày 21/12/2017 (có Luật sư 

tham gia, tại bút lục 165, 166) thì bị cáo C đều khai mới quen biết V được 

khoảng 02 tháng, V khoảng 40 tuổi, nhà ở khu vực thủy điện C, xã C, huyện X. 

Tên V là do V tự giới thiệu, bị cáo C không biết họ, tên đệm của V là gì và chưa 

đến nhà của V bao giờ. Bị cáo C không nhớ số điện thoại của V, vì khi V gọi 

nhiều số khác nhau và sau khi gọi xong V bảo bị cáo C xóa đi. Kết quả xác minh 

tại địa chỉ nêu trên thì không có người nào tên là V và không có căn cứ làm rõ bị 

cáo C có liên lạc với V và V có liên quan đến hành vi phạm tội của C hay 

không. 

Đối với họ tên, địa chỉ của H thì bị cáo C cho biết là không biết họ tên địa 

chỉ của H ở đâu, chưa gặp H lần nào mà bị cáo C chỉ nghe V nói với bị cáo là 

đem 10 bánh hêrôin đến thị trấn L – huyện B giao cho H. V bảo bị cáo khi đi 

mặc áo đỏ H sẽ nhận ra, V sẽ gọi cho H ra đón bị cáo. Do đó, Cơ quan điều tra 

và Viện kiểm sát không có căn cứ để điều tra xác minh làm rõ địa chỉ, lý lịch 

của người tên H nên cũng không làm rõ được việc H có liên quan đến hành vi 

phạm tội của V hay không. 

[4] Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/01/2018, bị cáo C khai vận chuyển ma 

túy thuê cho người phụ nữ tên Nguyễn Thị Nguyệt H, sinh năm 1969; trú tại: 

Thôn C, P, huyện B, tỉnh Lào Cai. Bị cáo C và H đã trao đổi với nhau qua điện 

thoại, nhưng bị cáo không nhớ số chính xác của H và tại phiên tòa phúc thẩm 

hôm nay bị cáo không đưa ra được căn cứ là H thuê bị cáo vận chuyển ma túy 

thuê. 

[5] Như vậy, không có căn cứ xác định người phụ nữ có tên V, tên H và tên 

Nguyễn Thị Nguyệt H có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo C mà chỉ 

căn cứ kết luận: Trưa ngày 10/10/2017, C mang 10 bánh hêrôin, trọng lượng là 

3.385,61 và 1,66 gam hêrôin, tổng là 3.387,27 gam từ thành phố L đến huyện B 

khi đi đến khu vực cầu chui đường sắt thuộc thôn C, xã S, huyện B thì bị lực 

lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt quả tang. Với hành vi mang 3.387,27 

gam Hê rôin trên đường đi thì bị bắt của bị cáo C đã phạm vào tội “Vận chuyển 

trái phép chất ma túy” theo qui định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình 

sự năm 1999. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo C phạm tội “Vận chuyển trái phép 

chất ma túy” và áp dụng điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự là có căn cứ. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là trường hợp 

đặc biệt nghiêm trọng và áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo C là thành khẩn 

khai báo là có căn cứ. Tuy nhiên, thời điểm xét xử sơ thẩm Bộ luật tố tụng hình 

sự và Bộ luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực thì trường hợp bố mẹ bị cáo  

được tặng thưởng Huân chương thì bị cáo chỉ được xem xét tỉnh tiết giảm nhẹ 

tại khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 hoặc khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo C có bố mẹ được tặng 

thưởng huân chương mà áp dụng cho bị cáo C điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
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hình sự 2015 là chưa phù hợp. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức án 

tử hình cho bị cáo là có căn cứ. Do đó, kiến nghị cần rút kinh nghiệm. 

[6] Xét kháng cáo của bị cáo Dương Thị C:  

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tài liệu, chứng cứ làm 

căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Mặt khác, bị cáo có nhân thân xấu nhiều lần phạm 

tội liên quan đến ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo C bị bắt quả tang, nhưng 

trong quá trình điều tra và phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai không thống nhất và 

cho rằng 10 bánh hêrôin là bị cáo vận chuyển thuê để lấy công. Tại phiên tòa bị 

cáo khai là do đối tượng H thuê nhưng không đưa ra được căn cứ để chứng 

minh. Mặt khác, với trọng lượng hêrôin mà bị cáo C vận chuyển là rất lớn, nên 

cũng không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử 

không có căn cứ hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo yêu cầu của bị cáo và 

Luật sư và để tránh bỏ lọt tội phạm Hội đồng xét xử xem xét kiến nghị với Cơ 

quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt 

H. 

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

Do xử phạt bị cáo mức án tử hình, nên Hội đồng xét xử áp dụng điều luật 

cho phù hợp. 

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo nên bị cáo Dương Thị C phải chịu án phí. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2  Điều 355, Điều 356 và điểm d khoản 1 

Điều 367 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Dương Thị C; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 06/2018/HSST ngày 16/01/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 

Tuyên bố bị cáo Dương Thị C phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma 

túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 194; Điều 35; điểm p khoản 1, 

khoản Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015 

- Xử phạt bị cáo Dương Thị C Tử hình, tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm 

bảo thi hành án. 

Phạt bị cáo Dương Thị C 10.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước. 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, Dương Thị C được 

gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. 
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- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Dương Thị C phải nộp 200.000 đồng. 

- Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Dương Thị C phải nộp 200.000 đồng. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Lào Cai; 

- Cục THADS tỉnh Lào Cai; 

- Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lào 

Cai; 

- Bị cáo (qua trại); 

- Lưu HS; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Đặng Văn Hưng 
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Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Cục THADS thành phố Hà Nội; 

- Trại tạm giam thuộc Công an thành 

phố Hà Nội; 

- Bị cáo (qua trại); 

- Lưu HS; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hưng 

 


